
             SỞ GD&ĐT KON TUM  

 TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

             Số: 15/QĐ-THPT TrQT                           Đăk Hà, ngày  06  tháng 09 năm 2024 

CÔNG KHAI 

Theo Thông tư 09 ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở giáo dục 

Trường THPT Trần Quốc Tuấn 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

269 đường 24/3, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum 

- Điện thoại: 026022132769 

- Email: c3dakha.kontum@moet.edu.vn 

3. Website: https:// http://thpttranquoctuan.kontum.edu.vn/ 

4. Loại hình cơ sở giáo dục 

Trường THPT công lập 

5. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu 

Sứ mạng: 

- Trường THPT TRần Quốc Tuấn có sứ mệnh tạo dựng môi trường học tập 

và rèn luyện có nền nếp, kỷ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh 

đều có cơ hội phát triển tối đa năng lực của bản thân; là trung tâm Văn hóa – 

Giáo dục của huyện Đăk Hà.Tạo môi trường giáo dục an toàn, tràn đầy tình yêu 

thương; mỗi trẻ đều được chăm sóc chu đáo, được tôn trọng, được vui vẻ thể 

hiện bản thân. 

- Tạo dựng đội ngủ giáo viên đạo đức, giỏi chuyên môn - là người giữ trọng 

trách hướng dẫn, khuyến khích, thúc đẩy khả năng khám phá của trẻ; giúp trẻ 

hình thành tính cách tự lập, có bản lĩnh, suy nghỉ độc lập và biết cách ứng xử 

trong xã hội. 

Tầm nhìn: 

   - Là một trong những trường THPT có chất lượng cao, ổn định của tỉnh 

Kon Tum mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện; Là nơi giáo viên và 

học sinh luôn có khát vọng vươn tới những tầm cao mới.Mục tiêu: 

http://thpttranquoctuan.kontum.edu.vn/
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- Xây dựng môi trường giáo dục hiện đại trong đó đề cao sự phát 

triển cá tình và năng khiếu riêng biệt của trẻ; 

- Xây dựng nhà trường có uy tính về chất lượng giáo dục, phù hợp 

với yêu cầu đổi mới và hội nhập; 

6. Quá trình hình thành và phát triển 

- Trường THPT Trần Quốc Tuấn được thành lập trên Quyết định số 308/QĐ-

CT, ngày 07/07/2006 của UBND tỉnh Kon Tum, về việc đổi tên trường Phổ thông 

trung học dân tộc nội trú Đăk Hà thành trường THPT Đăk Hà, Quyết định số 

40/QĐ-CT, ngày 10/02/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên các trường 

trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 

- Trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1 vào 

tháng 5/2023. 

Tập thể nhà trường: 

- Nhà trường có đội ngũ giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng đảm bảo về 

chất lượng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề vững vàng, có năng lực, 
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nhiệt tình và năng động trong công tác, có kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy, 

có tinh thần, trách nhiệm trong công việc. 

- Qua những thành tích đạt được Trường THPT Trần Quốc Tuấn luôn phấn 

đấu giữ vững danh hiệu và hoàn thành xuất sắc mục tiêu giáo dục đề ra cho những 

năm sau. 

7. Thông tin pháp luật 

Họ và tên: Mai Xuân Kiên Chức vụ: Hiệu trưởng 

Địa chỉ nơi làm việc: 269 đường 24/3, TT Đăk Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Điện thoại: 0905465099 

Email: maixuankien1981@gmail.com 

8. Tổ chức bộ máy 

- Trường THPT Trần Quốc Tuấn được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trường 

PT DTNT THPT huyện Đăk Hà theo Quyết định số 308/QĐ-CT, ngày 07/07/2006 

của UBND tỉnh Kon Tum, về việc đổi tên trường Phổ thông trung học dân tộc nội 

trú Đăk Hà thành trường THPT Đăk Hà, Quyết định số 40/QĐ-CT, ngày 

10/02/2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc đổi tên các trường trực thuộc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum. 

Hội đồng Trường được thành lập theo Quyết định số 37/QĐ-SGDĐT 

ngày 01/02/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc Kiện toàn 

Hội đồng trường THPT Trần Quốc Tuấn nhiệm kỳ 2021-2026. 

Danh sách thành viên Hội đồng trường 
 

TT Họ và tên Chức vụ Chức danh 

1 Ông Mai Xuân Kiên 
Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Chủ tịch HĐT 

2 Bà Phạm Thị Thương Phó Chủ tịch UBND huyện 

Đăk Hà 
Phó CTHĐ 

3 Ông Đinh Khánh Hoàng Trưởng Ban Đại diện cha mẹ 

học sinh trường 
Thành viên 

4 Ông Thái Công Cảnh Chủ tịch Công đoàn cơ sở, 

Phó Hiệu trưởng 
Thành viên 

5 Bà Lê Thị Thứ 
Phó Hiệu trưởng Thành viên 

6 Ông Vi Văn Tiếp Bí thư Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh 
Thành viên 

7 Bà Trần Thị Thủy 
Đại diện tổ Ngữ văn Thành viên 

8 Ông Trần Ngọc Giang 

Châu 
Đại diện tổ Hóa học Thư ký 

mailto:maixuankien1981@gmail.com
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9 Ông Võ Duy Hưng Đại diện tổ Lịch sử - Giáo 

dục công dân Thành viên 

10 Bà Nguyễn Thị Hiền Đại diện tổ Văn phòng Thành viên 

11 Em Trần Lê Thảo Trang Đại diện học sinh 
Thành viên 

Quyết định số 324/QĐ-SGDĐT ngày 22/6/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo 

tỉnh Kon Tum về việc điều động và bổ nhiệm ông Mai Xuân Kiên giữ chức vụ 

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn . Thời hạn bổ nhiệm là 

05 năm, kể từ ngày 01/07/2022. 

II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 

 

STT Nội dung Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 

TS ThS ĐH CĐ TC Dưới TC 

 Tổng số CBGVNV 74  8 60 3 1 2 

 

1 

CBQL 3   3    

- Hiệu trưởng 1   1    

- Phó Hiệu trưởng 2   2    

 

2 

Giáo viên 64  6 58    

- Giáo viên THPT 64  6 58    

 

 

 

3 

Nhân viên 7   1 3 1 2 

- Văn thư 1    1   

- Kế toán 1   1    

- Y tế 1     1  

- TNTN 1    1   

- Thư viện 1    1   

- Bảo vệ 1      1 

- Phục vụ 1      1 

2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 
 

STT Nội dung Năm học 2023-2024 Năm học 2024-2025 

 

1 

Cán bộ quản lý   

Số lượng 3 3 

Tỷ lệ 100 100 
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2 

Giáo viên   

Số lượng 64 64 

Tỷ lệ 100 100 

 3. Số lượng CBQL, GV,NV hoàn thành bồi dưỡng hàng năm theo quy 

định 
 

STT Nội dung Năm học 2023-2024 Năm học 2024-2025 

 

1 

Cán bộ quản lý   

Số lượng 4 4 

Tỷ lệ 100 100 

 

2 

Giáo viên   

Số lượng 64 64 

Tỷ lệ 100 100 

 

3 

Nhân viên   

Số lượng 5 5 

Tỷ lệ 71,43 71,43 

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

STT Nội dung Năm học 2024 

- 2025 

Năm học 2024 - 

2025 

I Số phòng học Số m2/học sinh Số m2/học sinh 

II Loại phòng học - - 

1 Phòng học kiên cố 1,46m2 1,46m2 

2 Phòng học bán kiên cố - - 

3 Phòng học tạm - - 

4 Phòng học nhờ 1,46m2 1,46m2 

6 Số phòng học bộ môn 14,6m2 14,6m2 

7 Bình quân lớp/phòng học 1,46m2 1,46m2 

8 Bình quân học sinh/lớp 14,6m2 14,6m2 

III Số điểm trường - - 

IV Tổng số diện tích đất/người học (m2) 3,8m2 3,8m2 



6 
 

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2)   

VI Tổng diện tích các phòng   

1 Diện tích phòng học (m2) Số m2/học sinh Số m2/học sinh 

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) - - 

3 Diện tích thư viện (m2) 1,46m2 1,46m2 

4 Diện tích nhà tập đa năng 

(Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) 

- - 

5 Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng 

truyền thống (m2) 

- - 

VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ) 

1,46m2 1,46m2 

1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo 

quy định 

14,6m2 14,6m2 

1.1 Khối lớp 10 8 bộ/lớp 8 bộ/lớp 

1.2 Khối lớp 11 12 bộ/lớp 12 bộ/lớp 

1.3 Khối lớp 12 9 bộ/lớp 9 bộ/lớp 

2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so 

với quy định 

  

2.1 Khối lớp 10 3 bộ/lớp 3 bộ/lớp 

2.2 Khối lớp 11 2 bộ/lớp 2 bộ/lớp 

2.3 Khối lớp 12 4 bộ/lớp 4 bộ/lớp 

VIII Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ 

học tập (Đơn vị tính: bộ) 

27 hs/bộ 27 hs/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác Số thiết bị/lớp Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 1 bộ/lớp 1 bộ/lớp 

2 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 0,3 bộ/lớp 0,3 bộ/lớp 

IX Tổng số thiết bị đang sử dụng  Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 1 bộ/lớp 1 bộ/lớp 

2 Cát xét 0 0 

3 Đầu Video/đầu đĩa 0 0 

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 0,3 bộ/lớp 0,3 bộ/lớp 
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IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

a. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở; kế hoạch cải tiến 

chất lượng tự đánh giá 

- Kết quả tự đánh giá 

Trường THPT Trần Quốc Tuấn tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục 

cấp độ 1. 

V. CÔNG TÁC TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO 

TT Chỉ số đánh giá Năm 2025 Năm 2024 

1 Tỉ lệ nhập học trung bình 3 năm 100% 100% 

2 Tỉ số tăng giảm quy mô đào tạo 3 năm: Không thay đổi hàng năm 
Không thay đổi 

hàng năm 

Không thay đổi 

hàng năm 

3 Tỉ lệ thôi học < 0,5% < 0,5% 

4 Tỉ lệ thôi học năm đầu < 0,2% < 0,2% 

5 Tỉ lệ tốt nghiệp 100% 100% 

6 Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn 100% 100% 

7 Tỉ lệ người học hài lòng với giáo viên 99% 99% 

8 Tỉ lệ người tốt nghiệp hài lòng tổng thể 100% 100% 

Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục 

Trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 1 vào 

tháng 5/2023. 

VI. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
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STT Nội dung Năm học 2023- 

2024 

Năm học 2024- 

2025 

1 Tổng số lớp 28 28 

2 Tổng số học sinh 1067 1131 

3 Số học sinh bình quân/nhóm/lớp 38,1 40,4 

4 Số học sinh học 2 buổi/ngày 1067 1067 

6 Số học sinh được theo dõi sức khỏe 

kiểm tra sức khỏe định kỳ 
1067 1131 

8 Số trẻ khuyết tật 01 02 

VII. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

 

STT Nội dung 
6 tháng năm 

2024 
Năm 2023 

 

 

1 

Tình hình tài chính (Các khoản chi 

phân theo): 

11.097.944.500 

 

6.447.893.530 

 

-Chi tiền lương và thu nhập 10.678.634.614 6.099.591.610 

-Chi cơ sở vật chất và dịch vụ 207.265.786 307.589.800 

-Chi hỗ trợ người học 72.787.500 21.750.000 

-Chi khác 139.256.600 40.442.120 

 

2 

Các khoản thu dịch vụ với người học 

(bao gồm học phí) trong năm 
2.352.603.580 1.585.596.500 

3 Chính sách và kết quả thực hiện về trợ 

cấp và miễn, giảm học phí, học bổng 
8.157.000  

4 Số dư quy theo quy định, kể cả quỹ 

đặc thù (nếu có) 

184.844.500 

 
 

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC  

 1. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện 

- Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Thực hiện nghiêm túc với các khối 

lớp 10, 11, đảm bảo nội dung, thời lượng, và yêu cầu theo chuẩn. 

- Kết quả học lực và hạnh kiểm: 85,95% học sinh đạt khá, giỏi; tỷ lệ yếu 

giảm còn 0,19%. học sinh đạt hạnh kiểm tốt, khá.98,59%  

- Thành tích thi đua: Cấp quốc gia: Đạt 01 huy chương đồng và 01 giải 

khuyến khích Olympic Tiếng Anh toàn quốc. Cấp tỉnh: 25 giải HSG văn hóa, 7 

huy chương Hội khỏe Phù Đổng, 63 giải IOE. Tốt nghiệp THPT: 100% học sinh 

đỗ tốt nghiệp, điểm trung bình 7,03, đứng thứ 2 toàn tỉnh. 02 học sinh đạt thủ 

khoa tỉnh ở các khối thi. 
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- Hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy: Triển khai phương pháp dạy 

học tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng kiểm tra, đánh 

giá theo năng lực. 

2. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý : Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng 

thường xuyên cho giáo viên, tập trung vào thực hiện chương trình mới; Thực hiện 

bổ nhiệm và xếp lương theo hạng chức danh nghề nghiệp cho 19 giáo viên, đảm 

bảo đúng quy định. 

3. Công tác quản lý và đổi mới sáng tạo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý và giảng dạy, duy trì nền tảng số trong quản lý học tập; Tăng cường kiểm 

tra nội bộ, kịp thời hỗ trợ các tổ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ năm học. 

4. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện: Tăng cường tổ chức 

các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống; Thực hiện tốt phong trào “Xây 

dựng trường học hạnh phúc”. 

5. Thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục đạo đức và kỹ năng sống: Giáo dục 

đạo đức học sinh được lồng ghép trong các tiết học và hoạt động ngoại khóa; Đội 

ngũ giáo viên chủ nhiệm tích cực phối hợp với phụ huynh để quản lý, hỗ trợ học 

sinh yếu kém và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

6. Đẩy mạnh hội nhập và hợp tác giáo dục: Phối hợp với các tổ chức trong và 

ngoài tỉnh để tổ chức các chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm. 

 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum; 

- CBGVNV; 

- Lưu: VT 

 

 

 

  


